                                                                                                             PL 12-GV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
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Học vị cao nhất: Tiến sĩ        Năm nhận học vị: 2016       Nước cấp học vị: Cộng hòa Pháp
Chức danh khoa học cao nhất:	Năm bổ nhiệm: 	
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Luật kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Điện thoại liên hệ:  CQ: 	NR: ........................DĐ: 0902468579
Fax: 	E-mail: nhuha.nguyen@apd.edu.vn
Số CMND: ...............          Ngày cấp: ...	Nơi cấp: ...
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội
Ngành học: Luật học
Nước đào tạo: Việt Nam               Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia   
Năm tốt nghiệp: 2007
1. Sau đại học
· Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh        Năm cấp bằng: 2009
· Nơi đào tạo: Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ 
      Tên luận văn: ….
· Thạc sĩ chuyên ngành 2: Sở hữu trí tuệ                  Năm cấp bằng: 2010
· Nơi đào tạo: Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp
· Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Kinh doanh quốc tế   Năm cấp bằng: 2016
· Nơi đào tạo: Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp
Tên luận án: 	
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Pháp
2. Tiếng Anh
	Mức độ sử dụng: C1
Mức độ sử dụng: B1


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2004-2005
	Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Cán bộ hợp đồng

	2005-2006
	Ban Hỗ trợ và Phát triển, Liên minh HTX Việt Nam
	Chuyên viên pháp chế

	2006 –2016
	Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
	Giảng viên, Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sở hữu trí tuệ

	2017-2018
	Tỉnh ủy Quảng Ninh
	Kiểm tra viên,
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II, 
Cơ quan UBKT 
Tỉnh ủy Quảng Ninh

	2018-2019
	Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
	Giảng viên, 
kiêm nhiệm công tác Thanh tra – Pháp chế

	2019-nay
	Khoa Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển
	Trưởng Khoa 
Luật Kinh tế



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia trong 5 năm gần đây nhất:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Tham gia viết 02 giáo trình: Tư pháp quốc tế và Luật Thương mại quốc tế
	2019 - 2021
	
	Tham gia

	2
	Đề án Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra cấp huyện.
	2017 - 2018
	Cơ sở 
(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh)
	Tham gia

	3
	Nghiên cứu, phân tích hệ thống văn bản, chính sách tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ ra các bất cập trong việc xây dựng các văn bản, chính sách thực thi QĐ 79/2005/QĐ-TTg
	2013-2015
	Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc". Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: KHCN-TB/13-18
	Tham gia

	4
	Bảo hộ sáng chế dược phẩm và vấn đề giá thuốc chữa bệnh
	2007-208
	Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
	Tham gia



2. Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây nhất:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên sách - tạp chí

	1
	Les enjeux juridiques du traitement des données
	2017
	Sách chuyên khảo xuất bản ở nước ngoài; NXB Éditions Universitaires Européennes 
ISBN-10: 3639547535
ISBN-13: 978-3639547535

	2
	Les principales questions juridiques posées par l’informatique en nuage
	2019
	Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management (STDJELM) 
(ISSN 2588-1051)

	3
	Recensement des questions juridiques posées par l'informatique en nuage
	2018
	La Francophonie en Asie-Pacifique 
ISSN: 2525-2488
ISBN: 978-604-62-9252-4)

	4
	Hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước – Nhìn từ góc độ lí thuyết hệ thống.
	2017
	Tạp chí Luật học số 01/2018 tháng 4 năm 2018

	5
	Vấn đề hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra của Nhà nước
	2018
	Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội
ISSN: 0866-756X



Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020
	Xác nhận của cơ quan
	            Người khai
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